
       ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA NĂM 2025

                           (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2025 của UBND phường Nam Gia Nghĩa)

STT STT
Hộ Họ và Tên chủ hộ Họ và tên thành viên Quan hệ

với chủ hộ Ngày, tháng, năm sinh Số CCCD/Mã
ĐDCN Tỉnh Xã/ phường/đặc

khu Thôn/ tổ dân phố Dân tộc

1 2 3 4 5 Nam Nữ 9 10 11 12

1 1 Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thị Cúc Chủ hộ 1948 042148007514 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 2 Nghĩa Phú Kinh

2 2 Lê Thị Thược Lê Thị Thược Chủ hộ 1953 042153001151 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 3 Nghĩa Phú Kinh

3

3

Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ 1958 038058026572 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 3 Nghĩa Phú Kinh

4 Nguyễn Thị Hạnh Vợ 1959 038159013014 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 3 Nghĩa Phú Kinh

5 Nguyễn Anh Tài Con 1989 038089023181 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 3 Nghĩa Phú Kinh

6 Nguyễn Văn Long Con 2000 070200007068 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 3 Nghĩa Phú Kinh

7

4

Nông Thị Đờn Nông Thị Đờn Chủ hộ 1972 004172000828 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 7 Nghĩa Phú Tày

8 Võ Thanh Lan con 1999 067199000880 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 7 Nghĩa Phú Kinh

9 Nông Thị diệp Chị 1968 004168000796 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 7 Nghĩa Phú Tày

10

5

H Lang H Lang Chủ hộ 1984 067184001622 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

11 Y Tem Chồng 1984 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

12 H' Lệ con 2004 067304006385 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

13 H' Tươi con 2010 067310001246 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

14 Y' Tân con 2011 067211009011 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

15 Y' Ái Bảo con 2025 068224012057 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

16 Y' Tú con 2020 067220006400 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

17

6

H POH H POH Chủ hộ 1983 067183003253 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

18 Y Tiến con 2001 067201004863 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

19 H Y Long con 2019 067219003845 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP 5 Nghĩa Tân M Nông

20 7 Hoàng Thị Ngọc Hoàng Thị Ngọc Chủ hộ 01/01/1953 008153004019 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Bình Tày

21

8

Nông Thị Kim Linh Nông Thị Kim Linh Chủ hộ 11//11/1983 068183003666 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Hoa

22 Vòng Nhật Cường Chồng 20/09/1981 075081003108 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Hoa

23 Vòng Hồng Yến con 10/02/2009 067309005538 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Hoa

24 Vòng Hồng Dung con 12/02/2011 067311003014 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Hoa

25 Vòng Minh Trường con 21/02/2014 067214004900 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Hoa

26

9

Đặng Thị Hưởng Đặng Thị Hưởng Chủ hộ 04/11/1971 025171013131 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Hiệp Kinh

27 Đặng Thị Kim Thu con 11/05/2012 067312003200 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Hiệp Kinh

28 Đặng Ngọc Long con 03/08/2013 067213002736 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Hiệp Kinh

29

10

Nguyễn Thị Tằm Nguyễn Thị Tằm Chủ hộ 01/01/1966 004166003985 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Hiệp Tày

30 Lương Văn Trường con 05/01/1997 067097003929 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Hiệp Tày

31 Lương Thị Thái con 28/10/1998 067198006051 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Hiệp Tày

32 Lương Thị Thái Thụy Cháu 16/04/2019 061319004210 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Hiệp Tày

33 11 Đỗ Thị Lâm Đỗ Thị Lâm Chủ hộ 05/02/1962 038162010177 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

Tổng 11 hộ



       ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NAM GIA NGHĨA NĂM 2025
   (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 12 năm 2025 của UBND phường Nam Gia Nghĩa)

STT STT
Hộ Họ và Tên chủ hộ Họ và tên thành viên Quan hệ

với chủ hộ Ngày, tháng, năm sinh Số CCCD/Mã ĐDCN Tỉnh
Xã/

phường/đặc
khu

Thôn/ tổ dân
phố Dân tộc

1 2 3 4 5 Nam Nữ 9 10 11 12

1

1

Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ hộ 1978 066178001425 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 1 Nghĩa
Phú Kinh

2 Phạm Văn Mai Chồng 1972 024072017014 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 1 Nghĩa
Phú Kinh

3 Phạm Quốc Khánh Con 2006 066206008502 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 1 Nghĩa
Phú Kinh

4 Phạm Quốc Thành Con 2012 067212000383 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 1 Nghĩa
Phú Kinh

5

2

Mai Thị Kéo Mai Thị Kéo Chủ hộ 1990 051190009128 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 1 Nghĩa
Phú Kinh

6 Nguyễn Đình Tuyển Chồng 1984 042084006823 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 1 Nghĩa
Phú Kinh

7 Nguyễn Đình Chí Con 2012 051212008023 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 1 Nghĩa
Phú Kinh

8 Nguyễn Thị Bảo Trân Con 2014 051314002600 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 1 Nghĩa
Phú Kinh

9 3 Hoàng Văn Hồng Hoàng Văn Hồng Chủ hộ 1972 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Phú Kinh

10

4

Võ Xuân Thể Võ Xuân Thể Chủ Hộ 1976 052076011914 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Phú Kinh

11 Diệp Thị Tư Vợ 1975 026175009594 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Phú Kinh

12 Võ Thùy Trang Con 2009 026309005395 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Phú Kinh

13 Võ Xuân Trường Con 2012 026212014781 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Phú Kinh

14
5

Phạm Đình Lâm Phạm Đình Lâm Chủ hộ 1954 051054001186 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 4 Nghĩa
Phú Kinh

15 Đinh Thị Phương Loan Vợ 1954 051154006842 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 4 Nghĩa
Phú Kinh

16

6

Trịnh Văn Vượng Trịnh Văn Vượng Chủ hộ 1984 070084007618 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

17 Quách Thị Hiền Vợ 1983 033183009211 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

18 Trịnh Thị Phương em 1985 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

19 Trịnh Thị Mỹ Linh Con 2003 074303004309 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

20 Trịnh Quốc Duy Con 2010 067210005692 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

21 Trịnh Anh Kiệt Con 2012 067212004937 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

22

7

Nguyễn Phú Dương Nguyễn Phú Dương Chủ hộ 1979 038079014982 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

23 Hà Thị Mỳ Vợ 1983 015183001431 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Tày

24 Nguyễn Thị Quỳnh Như con 2005 038305017695 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

25 Nguyễn Ngọc Diệp con 2011 067311005837 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

26 Nguyễn Hà Bích Ngọc con 2013 067313008343 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

27 Nguyễn Hà Minh Đức con 2016 067216007874 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Phú Kinh

28
8

Lưu Phúc Tuấn Lưu Phúc Tuấn Chủ hộ 1947 036047003055 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Phú Kinh

29 Nguyễn Thị Phương Vợ 1951 036151003633 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Phú Kinh

30
9

Nguyễn Đình Tiêu Nguyễn Đình Tiêu Chủ hộ 1959 042059005809 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Phú Kinh

31 Phan Thị Yến Vợ 1957 036151003633 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Phú Kinh

32

10

Nguyễn Phương Nguyễn Phương Chủ hộ 1975 049275014629 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 7 Nghĩa
Phú Kinh

33 Phạm Thị Luyến Vợ 1983 049183009361 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 7 Nghĩa
Phú Kinh

34 Nguyễn Kiều Trâm con 2010 069310001979 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 7 Nghĩa
Phú Kinh

35 Nguyễn Kiều My con 2012 049312008820 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 7 Nghĩa
Phú Kinh

36 Nguyễn Kiều Vy con 2015 067315006280 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 7 Nghĩa
Phú Kinh

37 Nguyễn Kiều Thy con 2018 067318003286 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 7 Nghĩa
Phú Kinh

38 Nguyễn Kiều Phi con 2019 067319003217 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 7 Nghĩa
Phú Kinh

39

11

Nguyễn Thị Ánh Trang Nguyễn Thị Ánh Trang Chủ hộ 1991 075191001971 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

40 Vũ Văn Khoái Chồng 1987 075087001849 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

41 Vũ Thùy Vy Con 2011 067311003072 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

42 Vũ Thúy Vân Con 2016 067316007009 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

43 Vũ Lan Chi Con 2024 067324000738 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

44

12

Trần Thị Suy Trần Thị Suy Chủ hộ 1952 034152017870 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

45 Lê Thị Lụa con 1987 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

46 Lê Văn Thắng Cháu 2019 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

47 Lê Thị Hiền Cháu 2007 067307000578 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

48 Võ Kiều Quanh Cháu 2013 067313000416 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

49

13

Vũ Mạnh Cường Vũ Mạnh Cường Chủ hộ 1997 067097006364 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

50 Vi Thị Lan Vợ 1998 067198006636 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

51 Vi Bảo Hoàng con 2015 067215003533 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

52 Vũ Minh Quân con 2019 067219005603 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

53 Vũ Ngọc Tường Vy con 2022 067322000956 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 8 Nghĩa
Phú Kinh

54

14

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 1974 040174021213 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

55 Trần Văn Quyết con 1993 067093006153 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

56 Trần Văn Hoàn con 1995 067095004515 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

57 Cao Thị Đào con 1986 044186005139 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Chứt

58 Trân Minh Long cháu 2023 044186005139 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

59 Trần Minh Khôi cháu 2022 044186005139 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

60

15

Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền Chủ hộ 1983 038183001126 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

61 Nguyễn Tất Chinh Chồng 1980 037080000612 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

62 Nguyễn Linh Phương con 2007 042182001049 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

63 Nguyễn Mai Linh con 2010 037310006368 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

64 Nguyễn Thảo Nguyên con 2014 037314002072 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

65 Nguyễn Tất Đăng Khoa con 2018 037218012279 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 2 Nghĩa
Tân Kinh

66
16

Lê Đình Chúc Lê Đình Chúc Chủ hộ 1945 038045005546 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Tân Kinh

67 Phạm Thị Búp Vợ 1952 038152022467 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Tân Kinh

68

17

Lê Thị Vân Lê Thị Vân Chủ hộ 1986 070186008568 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Tân Kinh

69 Trương Văn Đại Chồng 1974 046074000917 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Tân Kinh

70 Trương Thị Diệu con 2010 067310003060 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Tân Kinh

71

18

Lê Đình Khang Lê Đình Khang Chủ hộ 1988 038088049506 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Tân Kinh

72 Lê Thị Thu Vợ 1994 038194043258 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Tân Kinh

73 Lê Đình Khôi con 2016 038216043471 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 3 Nghĩa
Tân Kinh

74 19 Ngô Thị Tuất Ngô Thị Tuất Chủ hộ 1958 052158009105 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 4 Nghĩa
Tân Kinh

75

20

H' Lê H' Lê Chủ hộ 1973 067173002548 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

76 Y M Bông Em 1969 067069002200 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

77 Y Ngôn con 1996 067096005577 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

78 H' Trin con 1998 067198005783 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

79 Y' Ngữ con 2002 067202004046 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

80 Y Hoàng Bách cháu 2016 067216003557 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

81

21

Y N Dai Y N Dai Chủ hộ 1948 067048000013 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

82 H' Griêng Vợ 1956 067156002617 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

83 H' Jan con 1986 067186000288 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

84 Y Duyn con 1993 067093005860 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

85 H' Nan con 1996 067196002316 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

86 H' Nuyn con 1999 067199005376 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

87 Y' Jiêu con 2004 067204001392 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

88 Lang Thanh Bình Con rể 1968 038068011459 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

89 Lang Lâm Vũ cháu 2013 067213003290 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

90 Đặng Thị Hoài Thương cháu 2019 067319002071 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

91 Đặng Đình Anh Trường cháu 2021 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

92 Mai Y Lâm cháu 2019 067219005913 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

93 Mai Kim Loan cháu 2020 067320006140 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

94 Mai Thị Phương Trinh cháu 2024 067324002093 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

95

22

H' Liêm H' Liêm Chủ hộ 1989 067189004516 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

96 Lò Y Minh Quân Con 2010 067210001100 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

97 Hoàng Minh Anh Con 2018 067319007566 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

98 Hoàng Văn Bảo Con 2021 067221001200 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

99

23

H' Jeng H' Jeng Chủ hộ 1950 067150002869 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

100 Y' Khim Con 1993 067093005767 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

101 Y' Nim Con 1996 067096004014 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

102 Y' Niu Con 2000 067200000386 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

103

24

H' Năm H' Năm Chủ hộ 1971 067171002199 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

104 H' Dân Con 1996 067196004800 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

105 H' Diễm Con 1998 067198003844 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

106 Y' Tha Con 2004 067204002817 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

107  Y Thuyết Pur Đăng Cháu 2011 067211002338 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

108 Y Khương Cháu 2016 067216003019 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

109 Y' Đại Cháu 2019 067224005386 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

110

25

Điểu M P Lơi Điểu M P Lơi Chủ hộ 1966 067066000020 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

111 Thị Jông Vợ 1969 067169000030 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

112 Thị Der Con 1995 067195005985 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

113 Điểu Quy Con rể 2001 067201005407 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

114 Thị Nher Con 1991 067191004663 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

115 Điểu Sắt Con 2005 067205007304 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

116 Thị Trôi Con 2003 067303007081 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

117 Điểu Tren Con rể 1996 067096003044 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

118 Điểu Nghĩa cháu 2022 067222000795 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

119 Điểu Tú cháu 2018 067218002471 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

120 Điểu Bi cháu 2016 067216002546 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

121 Điểu Nhuết Con rể 1995 067095005888 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

122 Thị An Như Cháu 2025 068325011262 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

123 Điểu Lành cháu 2003 067223000522 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

124
26

H' Yoi H' Yoi Chủ hộ 1969 067169003138 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

125 Y' Toàn con 1998 067098005438 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

126

27

Vũ Hạ Vy Vũ Hạ Vy Chủ hộ 1999 066199007610 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

127 Trần Quốc Bảo Khánh con 2019 067219003228 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

128 Trần Quốc Minh Khôi con 2021 067221004869 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Kinh

129

28

Lò Văn Pản Lò Văn Pản Chủ hộ 1979 011079004050 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Thái

130 H' Jem Vợ 1982 067182003396 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân M Nông

131 Lò Anh Chuyển con 2007 066207013587 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Thái

132 Lò Thị Hoàng Yến con 2009 066309005019 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Thái

133 Lò Anh Phi con 2014 067214001606 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Thái

134 Lò H' Pha con 2018 067318003885 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Thái

135 Lò Ý La con 2018 067218005023 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 5 Nghĩa
Tân Thái

136 29 Lữ Thị Em Lữ Thị Em Chủ hộ 1953 038153019036 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Thái

137

30

Đặng Bá Khang Đặng Bá Khang Chủ hộ 1945 031045005698 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

138 Nguyễn Thị Hậu Vợ 1953 051153008233 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

139 Đặng Bá Linh Phương con 1973 067073003219 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

140 Đặng Hoàng Thanh Long con 1982 067082003045 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

141 Đặng Phi Sơn con 1986 067086000038 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

142 Lê Thị Tiểu Băng con 2004 067304003505 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

143

31

Võ Văn Phi Võ Văn Phi Chủ hộ 1988 064088003453 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

144 Hoàng Thị Phương thảo Vợ 1988 038188023127 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

145 Huỳnh Thị Kim Hoa Mẹ 1967 052167012991 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

146 Võ Gia Hưng con 2013 038213008294 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

147 Võ Gia Thịnh con 2023 067222002905 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

148 Võ Thị Cẩm Phượng cháu 2011 051311001184 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

149
32

Phan Thị Phương Phan Thị Phương Chủ hộ 1981 040181003914 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

150 Phan Quang Lộc Con 2001 067201000202 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP 6 Nghĩa
Tân Kinh

151 33 Cù Quang Sỹ Cù Quang Sỹ Chủ hộ 01/01/1974 067074002351 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

152 34 Nguyễn Thị Nhàn Nguyễn Thị Nhàn Chủ hộ 19/05/1965 038165010426 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

153
35

Nguyễn Thị Huy Nguyễn Thị Huy Chủ hộ 08/06/1970 067170000359 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

154 Trần Thị Thu Hiền Con 30/04/2006 067306000388 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

155

36

Nguyễn Thanh Hoài Nguyễn Thanh Hoài Chủ hộ 22/12/1957 042057009429 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

156 Nguyễn Thị Loan Vợ 15/05/1965 042165011888 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

157 Nguyễn Thị Thanh Hiền Con 29/08/1998 067198002320 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

158 Nguyễn Văn Phúc Con 13/07/1999 067099004299 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

159 Nguyễn Văn Thọ Con 20/09/2000 067200006973 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân An Kinh

160

37

Điểu Câm Điểu Câm Chủ hộ 06/06/1999 067099003227 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phú M Nông

161 Thị Đin Vợ 01/04/1997 067197004786 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M' Nông

162 Thị Chương Con 28/01/2013 067313000529 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M Nông

163 Thị Nương Con 26/01/2015 067315000855 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M Nông

164 Điểu Khang Con 22/08/2016 067216001046 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M Nông

165 Điểu Vương Con 21/08/2018 067218003863 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M Nông

166 Thị Nương con 26/01/2015 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M Nông

167 Điểu Gia Phai cháu 07/01/2023 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M Nông

168 Điểu Sâm em 01/01/2003 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M Nông

169 Điểu Ưk em 26/06/2001 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M Nông

170 Thị IH em 03/10/2000 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Phú M Nông

171 38 Nguyễn Thị Lương Nguyễn Thị Lương Chủ hộ 12/10/1970 042170001562 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phú Kinh

172

39

Vũ Thị Hiệp Vũ Thị Hiệp Chủ hộ 23/10/1989 068189003758 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

173 Nguyễn Thanh Trí Con 29/10/2014 067214005868 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

174 Vũ Anh Tài Con 28/05/2021 067221001865 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

175

40

Hoàng Văn Mậu Hoàng Văn Mậu Chủ hộ 28/07/1957 068057000109 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Tày

176 Hoàng Thị Lan Trinh Con 20/10/1987 068187000898 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Tày

177 Hoàng Mạnh Sinh Con 30/01/1992 068092000630 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Tày

178 Phan Hoàng Yến Nhi Cháu 15/01/2012 067312001386 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Tày

179

41

Bùi Thị Xuân Bùi Thị Xuân Chủ hộ 30/10/1976 042176010598 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

180 Hoàng Trường Ân Con 20/12/2005 042205011665 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

181 Hoàng Thị Yến Nhi Con 20/11/2006 042306000790 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

182

42

Lê Thị Ngọc Nhân Lê Thị Ngọc Nhân Chủ hộ 25/05/1986 052186007896 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

183 Trảo Xuân Nghĩa con 26/03/2010 052210009688 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

184 Trảo Lê Phương Nhung con 04/10/2011 052311003489 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

185 Trảo Lê Thanh Phong con 01/09/2021 067221005537 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Bình Kinh

186 43 Phạm Thị Phan Phạm Thị Phan Chủ hộ 01/10/1952 037152001800 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Lợi Kinh

187

44

Phạm Thanh Quang Phạm Thanh Quang Chủ hộ 15/01/1955 096055000062 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Lợi Kinh

188 Nguyễn Kim Thùa Vợ 01/01/1957 096157000220 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

189 Phạm Thế Vinh Con 09/05/2003 096203004147 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

190 Trần Ngân Hà cháu 2003 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

191 Đoàn Trần Khánh Ngân cháu 2022 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

192
45

Cao Thị Kề Cao Thị Kề Chủ hộ 10/10/1956 067156000009 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Lợi Kinh

193 Lê Thị Tuyết Con 05/08/1983 067183000137 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

194 46 Lê Thị Tuyết Nhung Lê Thị Tuyết Nhung Chủ hộ 21/02/1986 067186000138 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Lợi Kinh

195

47

Phạm Minh Tân Phạm Minh Tân Chủ hộ 23/04/1986 096086010602 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Lợi Kinh

196 Phạm Xuân Tiến Con 04/08/2008 096308004672 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

197 Phạm Bảo Ngọc Con 20/10/2011 067311002846 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

198 Phạm Gia Bảo Con 12/03/2014 067214004248 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

199 Phạm Thuý Liệu Chị 17/05/1978 096178011558 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

200 Phan Công Lý Cháu 04/10/2002 096202009751 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

201

48

Lâm Tới Lâm Tới Chủ hộ 08/06/1966 075066012593 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Lợi Kinh

202 Huỳnh Thị Kim Thanh Vợ 18/07/1969 046169010931 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

203 Lâm Huỳnh Phượng Con 13/05/2006 067306000367 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

204 Lâm Huỳnh Thắm Con 26/06/2007 067307004562 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

205

49

Trần Nam Sang Trần Nam Sang Chủ hộ 28/10/1987 083087004289 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Lợi Kinh

206 Lê Thị Nhung Hiền Vợ 26/11/1987 067187004187 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

207 Trần Minh Mẫn Con 07/07/2017 067217001880 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

208 Trần Minh Khang Con 27/02/2015 067215000618 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa TDP Tân Lợi Kinh

209 50 Mai Thị Chi Mai Thị Chi Chủ hộ 04/06/1953 049153011093 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Kinh

210

51

Ninh Thế Tuấn Ninh Thế Tuấn Chủ hộ 03/03/1992 038092008920 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Kinh

211 Nguyễn Thị Thu Vợ 06/10/1992 042192001859 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Kinh

212 Ninh Thị Thu Huyền Con 27/08/2013 038313033087 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Kinh

213 Ninh Nguyễn Quỳnh Thanh Con 29/12/2014 038314037551 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Kinh

214 Ninh Hoài Anh Con 15/02/2017 038317021301 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Kinh

215 Ninh Hoàng Dung Con 29/01/2021 067321000420 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Kinh

216
52

Nguyễn Thị Văn Nguyễn Thị Văn Chủ hộ 17/07/1977 025177012783 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Kinh

217 Nguyễn Thị Quyến Con 01/01/2005 025305008330 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Kinh

218 53 Ma Thị Bộ Ma Thị Bộ Chủ hộ 15/09/1972 019172003596 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Hiệp Tày

219

54

Phạm Công Minh Phạm Công Minh Chủ hộ 08/06/1989 066089011626 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

220 Tạ Thị Chi Vợ 06/08/1992 066192008812 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

221 Phạm Gia Linh Con 02/08/2017 066317019234 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

222 Phạm Công Đăng Con 25/07/2010 066210009624 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

223

55

Nguyễn Công Thành Nguyễn Công Thành Chủ hộ 30/12/1970 075070000716 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

224 Nguyễn Thị Tình Vợ 10/08/1976 037176004526 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

225 Nguyễn Thị Bích Vân con 08/10/2007 075207022697 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

226 Nguyễn Thành Long con 25/05/2001 075301000982 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

227
56

Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Nhung Chủ hộ 25/10/1994 075194001989 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

228 Nguyễn Anh Thư Con 22/03/2017 067317004140 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

229

57

Phan Thị Hồng Phan Thị Hồng Chủ hộ 05/11/1980 049180001848 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

230 Nguyễn Thị Nga Con 01/01/1999 067199006700 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

231 Nguyễn Thị Lan Anh Con 07/11/2005 067305004978 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Tân
Phương Kinh

232
58

Ngô Văn Tám Ngô Văn Tám Chủ hộ 11/05/1968 096068000335 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Đắk
R'Moan Kinh

233 Ngô Văn Hoài Con 20/11/2008 067208004057 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Đắk
R'Moan Kinh

234

59

Điểu Tam Điểu Tam Chủ hộ 15/03/1973 067073000048 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Đắk
R'Moan M' Nông

235 Thị Gôi Vợ 10/03/1972 067172001718 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Đắk
R'Moan M' Nông

236 Điểu Vim Cháu 12/01/2001 067201000197 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Đắk
R'Moan M' Nông

237 Thị Khuym Cháu 17/03/2004 067304003259 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Đắk
R'Moan M' Nông

238 Điểu Khim Cháu 27/10/2006 067206003424 Lâm Đồng phường Nam
Gia Nghĩa

TDP Đắk
R'Moan M' Nông

Tổng 59  hộ
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